DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 4  NĂM  2019
(Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

	TT
	Tên cơ sở
	Chủ cơ sở
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Tên sản phẩm
	Ngày Tiếp nhận HS
	Số Tự Công bố

	Tháng 4/2019

	1
	HKD Nguyễn Thị Linh
	Nguyễn Thị Linh
	Xóm Xứ Đào, xã Bá Xuyên, TP Sông Công
	037 333 862
	Thịt trâu sấy khô
	1/4/2019
	02/HKD Nguyễn Thị Linh/2019

	2
	HKD Nguyễn Thị Linh
	Nguyễn Thị Linh
	Xóm Xứ Đào, xã Bá Xuyên, TP Sông Công
	037 333 862
	Thịt lợn sấy khô
	1/4/2019
	03/HKD Nguyễn Thị Linh/2019

	3
	CTCP Trà Việt Thái
	Nguyễn Huy Sơn
	Xóm Tân Ấp I, xã Phúc Thuận, TX Phổ Yên
	0975 297 837
	Lộc trà thượng hạng
	8/4/2019
	01/CTCP-TRAVIETTHAI/2019

	4
	Công ty TNHH SX TM làng chè Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Tú
	Xóm La Nạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	0987 414 986
	Trà An Nam Thái Nguyên
	10/4/2019
	01/LCTN/2019

	5
	HKD Đặng Thị Hà
	Đặng Thị Hà
	Tổ 13, Đồng Quang, TP Thái Nguyên
	0983 730 616
	Ớt Xiêm xào Quân Hà
	17/4/2019
	02/QH/2019

	6
	HKD Đặng Thị Hà
	Đặng Thị Hà
	Tổ 13, Đồng Quang, TP Thái Nguyên
	0983 730 616
	Ớt Xiêm xanh muối Quân Hà
	17/4/2019
	01/QH/2019

	7
	Công ty TNHH TM XNK Thái Minh
	Trần Thị Phương Thảo
	Trụ sở: SN 18, tổ 5, Gia Sàng, TP Thái Nguyên; Nơi SX: Xóm Phủ Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên
	0981 889 912
	Trà hoa cúc chi
	23/4/2019
	28/THAIMINH/2019

	8
	Công ty TNHH TM XNK Thái Minh
	Trần Thị Phương Thảo
	Trụ sở: SN 18, tổ 5, Gia Sàng, TP Thái Nguyên; Nơi SX: Xóm Phủ Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên
	0981 889 912
	Trà nụ tam thất
	23/4/2019
	26/THAIMINH/2019

	9
	Công ty TNHH TM XNK Thái Minh
	Trần Thị Phương Thảo
	Trụ sở: SN 18, tổ 5, Gia Sàng, TP Thái Nguyên; Nơi SX: Xóm Phủ Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên
	0981 889 912
	Thanh mộc trà
	23/4/2019
	21/THAIMINH/2019

	10
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Trà Ba sao
	24/4/2019
	13/TCHB/2019

	11
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Lan Đình trà nhài
	24/4/2019
	09/TCHB/2019

	12
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Ngân Long trà
	24/4/2019
	05/TCHB/2019

	13
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Trà năm sao
	24/4/2019
	12/TCHB/2019

	14
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Trà Hoàng Bình
	24/4/2019
	11/TCHB/2019

	15
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Lan Đình trà
	24/4/2019
	07/TCHB/2019

	16
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Lan đình trà (Trà xanh hương hoa sen)
	24/4/2019
	10/TCHB/2019

	17
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Tri âm trà
	24/4/2019
	08/TCHB/2019

	18
	Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình
	Đỗ Thị Đức Lý
	Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	02083746433
	Trà xanh đặc sản
	24/4/2019
	06/TCHB/2019

	19
	HKD Nguyễn Văn Thanh
	Nguyễn Văn Thanh
	Xóm Chằm 7a, xã Minh Đức, TX Phổ Yên
	0969 453 888
	Nước uống tinh khiết Thanh Tâm
	25/4/2019
	01/HKD-NVT/2019

	20
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Giảo cổ lam
	25/5/2019
	001/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	21
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà Tân Cương Bát tiên
	25/5/2019
	002/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	22
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt
	25/5/2019
	022/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	23
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà shan tuyết đặc biệt
	25/5/2019
	003/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	24
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà Oolong
	25/5/2019
	005/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	25
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà xanh Thái Nguyên cao cấp
	25/5/2019
	008/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	26
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà Atiso
	25/5/2019
	010/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	17
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà gừng
	25/5/2019
	011/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	28
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà dây
	25/5/2019
	013/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	29
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà gừng hòa tan
	25/5/2019
	014/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	30
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà giảo cổ lam
	25/5/2019
	015/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	31
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà Atiso hòa tan
	25/5/2019
	016/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	32
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà Tân Cương móc câu
	25/5/2019
	028/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	33
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà Tân Cương quý tộc
	25/5/2019
	029/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	34
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà xanh Thái Nguyên
	25/5/2019
	032/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	35
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Nấm Linh Chi
	25/5/2019
	034/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	36
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà sen Thái Nguyên
	25/5/2019
	035/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018

	37
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
	02082222548
	Trà hoa cúc
	25/5/2019
	036/CTTNHHTM&DV Đại Gia/2018


